
Stt Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 
chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ
Phạm vi hành nghề 

điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Sáu
0001552/BP-

CCHN
001911/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện theo Quyết định 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Điều dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Điều dưỡng

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
TTYT KHU VỰC BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

1.       Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Bình Long.
2.       Địa chỉ: Số 82, đường Phan Bội Châu, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai
3.       Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần
4.       Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH

I. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÌNH LONG

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



Stt Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh
Phạm vi hành nghề cũ

Phạm vi hành nghề điều 
chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn 
cũ 

Vị trí chuyên 
môn mới

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi chú

2 Lê Văn Thiện 3938/BP-CCHN
3938/BP-CCHN

698/QĐ-SYT ngày 
05/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Chuyên khoa Nội Khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Nội

3 Trương Thị Ty
003085/BP-

CCHN

003085/BP-CCHN
695/QĐ-SYT ngày 

05/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Chuyên khoa Nội Khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Nội

4
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc
3943/BP-CCHN

3943/BP-CCHN
709/QĐ-SYT ngày 

06/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Chuyên khoa Nội Khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Nội

5 Hồ Thị Quyên 4815/BP-CCHN
4815/BP-CCHN

835/QĐ-SYT ngày 
29/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
Chuyên khoa Nội Khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Nội

KHOA NỘI

KHOA TRUYỀN NHIỄM



Stt Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 
chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ
Phạm vi hành 

nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (Nếu có)

Ghi chú

6
Phạm Thị Thanh 

Bình
4039/BP-CCHN

001482/ĐNAI-
GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Điều dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật 
hàng tuần

Điều dưỡng

KHOA YHCT-PHCN



Stt Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 
chỉnh

Phạm vi hành 
nghề cũ

Phạm vi hành nghề 
điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn cũ 

Vị trí chuyên 
môn mới

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi chú

7 Lý Thị An 3939/BP-CCHN
3939/BP-CCHN

715/QĐ-SYT ngày 
06/09/2025

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
Chuyên khoa Nội khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội Khoa

8
Mai Huyền 
Trang Thanh

002990/BP-CCHN
90/QĐ-TTYT ngày 

03/06/2020

002990/BP-CCHN
90/QĐ-TTYT ngày 

03/06/2020
711/QĐ-SYT ngày 

06/09/2025

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Thực hiện các kỹ 
thuật Thận Nhân 

Tạo

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
Thực hiện các kỹ thuật 
Thận Nhân Tạo
Chuyên khoa Nội khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa
Thực hiện các kỹ 

thuật thận
nhân tạo

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;Thực 
hiện các kỹ 
thuật Thận 

Nhân Tạo; Bác 
sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh 
chuyên khoa 

Nội Khoa

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU



Stt Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 
chỉnh

Phạm vi hành 
nghề cũ

Phạm vi hành nghề điều 
chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn 
cũ 

Vị trí chuyên 
môn mới

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi chú

9 Thông Thị Thanh 3944/BP-CCHN
3944/BP-CCHN

1044/QĐ-SYT ngày 
29/10/2025

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ Khám 
bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Nhi khoa

KHOA NHI

Bình Long, ngày 29 tháng 01 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ghi chú:
Ngoài thời gian làm việc như trên các bác sỹ và nhân viên y tế sẽ 
tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của Trung Tâm Y tế 
và Trung tâm Y tế sẽ bố trí nghỉ bù cho Bác sỹ, nhân viên y tế đảm 
bảo thời gian làm việc phù hợp với luật lao động
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